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Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Đơn vị: Khoa Công nghệ
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
 1  B1408743 Nguyễn Chí Bảo  20/04/95  TN1404A1   2.97  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 2  B1408760 Nguyễn Phú Đại  21/09/96  TN1404A1   2.70  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 3  B1408765 Lương Hoàng Giang  11/09/96  TN1404A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 4  B1408767 Lê Minh Hảo  24/07/96  TN1404A1   2.51  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 5  B1408804 Mai Thanh Nguyên  25/06/96  TN1404A1   2.63  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 6  B1408826 Trần Công Sơn  17/09/96  TN1404A1   2.81  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 7  B1408832 Đào Văn Thanh  12/12/96  TN1404A1   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 8  B1408836 Nguyễn Công Thắng  06/04/96  TN1404A1   2.79  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 9  B1408852 Nguyễn Trung Trực  28/11/96  TN1404A1   2.44  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  

 10  B1408857 Bùi Văn Ty  22/07/96  TN1404A1   2.71  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 11  B1408872 Lý Tạ Bửu Bửu  26/08/95  TN1404A1   2.78  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 12  B1408899 Đặng Nguyễn Quốc Huy  25/12/96  TN1404A1   2.57  158  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 13  B1408931 Huỳnh Trung Hiếu Nhân  20/01/96  TN1404A1   2.67  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 14  B1408951 Hà Trung Sơn  02/10/96  TN1404A1   3.17  160  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 15  B1408967 Nguyễn Trương Thường  02/12/96  TN1404A1   2.72  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 16  B1408989 Nguyễn Hoàng Vỹ  08/10/95  TN1404A1   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 17  B1409052 Nguyễn Thành Nghĩa  25/05/96  TN1404A1   2.70  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 18  B1409055 Lâm Quốc Nguyên  15/08/96  TN1404A1   2.73  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 19  B1409084 Nguyễn Văn Thanh  19/12/95  TN1404A1   2.57  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 20  B1409098 Phạm Hữu Toàn  28/02/95  TN1404A1   2.66  158  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 Ngành học: Kỹ thuật điện ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  1081153  Trần Thảo Trang  01/12/89  TC0861A3  N  2.11  140  Trung bình  Kỹ thuật điện    
 2  1101346  Phạm Tuân  24/08/92  TC1061A3   2.93  141  Khá  Kỹ thuật điện    
 3  B1208302 Châu Nhật Thanh  02/04/94  TC1261A9   2.46  140  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  SS
 4  B1305934 Trần Tấn Vinh  28/01/95  TN1361A2   2.32  137  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 5  B1408257 Nguyễn Lý Bằng  15/07/96  TN1461A1   2.60  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 6  B1408258 Lê Văn Chiều  17/07/95  TN1461A1   2.71  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 7  B1408259 Nguyễn Mạnh Cường  24/09/96  TN1461A1   2.58  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
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 8  B1408261 Nguyễn Phú Dinh  18/12/96  TN1461A1   3.13  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 9  B1408264 Thạch Quốc Dũng  01/01/96  TN1461A1   2.68  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  

 10  B1408272 Huỳnh Ngọc Hải  11/12/96  TN1461A1   2.54  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 11  B1408275 Nguyễn Trung Hiếu  13/07/96  TN1461A1   2.98  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 12  B1408280 Trần Trọng Hửu  19/11/96  TN1461A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 13  B1408281 Nguyễn Trần Hy  18/02/96  TN1461A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 14  B1408284 Lê Quốc Khánh  02/09/96  TN1461A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 15  B1408287 Lê Chí Lảm  25/10/95  TN1461A1   2.73  157  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 16  B1408290 Huỳnh Tấn Lộc  12/12/96  TN1461A1   2.61  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 17  B1408291 Nguyễn Đức Lợi  13/06/95  TN1461A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 18  B1408295 Hứa Trọng Nghĩa  20/03/96  TN1461A1   2.75  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 19  B1408296 Huỳnh Văn Hữu Nghĩa  30/10/95  TN1461A1   2.46  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 20  B1408297 Võ Hoàng Ngọc  19/02/96  TN1461A1   2.64  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 21  B1408298 Kim Nhane  10/09/96  TN1461A1   2.56  157  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 22  B1408299 Nguyễn Hoàng Minh Nhật  10/05/96  TN1461A1   2.68  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 23  B1408306 Hoàng Viết Sơn  30/04/96  TN1461A1   2.58  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 24  B1408314 Lê Bá Thịnh  13/02/96  TN1461A1   2.62  161  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 25  B1408316 Mai Hồng Tiếng  27/05/96  TN1461A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 26  B1408317 Nguyễn Hồng Trí  05/04/96  TN1461A1   2.86  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 27  B1408319 Trần Thế Trung  29/01/96  TN1461A1   2.87  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 28  B1408321 Lương Thanh Tuấn  12/08/96  TN1461A1   2.61  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 29  B1408325 Đoàn Vũ Minh Vương  24/03/96  TN1461A1   3.39  155  Giỏi  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 30  B1408327 Nguyễn Chí Bảo  04/05/96  TN1461A2   2.73  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 31  B1408330 Nguyễn Văn Cường  25/08/96  TN1461A2   2.59  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 32  B1408333 Phan Gia Duy  19/06/96  TN1461A2   2.86  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 33  B1408335 Nguyễn Ngọc Dương  13/05/96  TN1461A2   2.64  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 34  B1408337 Huỳnh Phúc Điền  22/12/96  TN1461A2   3.21  155  Giỏi  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 35  B1408345 Nguyễn Văn Hậu  01/01/95  TN1461A2   2.82  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 36  B1408346 Nguyễn Trung Hiếu  15/05/96  TN1461A2   3.00  164  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 37  B1408347 Võ Minh Hoà  04/02/96  TN1461A2   2.75  157  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 38  B1408349 Phạm Đức Huy  29/01/96  TN1461A2   2.67  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 39  B1408354 Nguyễn Việt Khái  11/08/96  TN1461A2   2.62  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 40  B1408355 Nguyễn Văn Khánh  16/02/96  TN1461A2   2.58  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 41  B1408356 Trần Phạm Đăng Khương  21/06/96  TN1461A2   2.79  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 42  B1408358 Đỗ Văn Lễ  15/08/96  TN1461A2   2.33  159  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
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 43  B1408361 Trần Tuấn Lộc  19/03/95  TN1461A2   2.23  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 44  B1408368 Đặng Thái Nguyên  24/10/96  TN1461A2   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 45  B1408378 Lê Thanh Tài  29/08/96  TN1461A2   2.76  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 46  B1408382 Nguyễn Mạnh Thân  31/12/94  TN1461A2   2.61  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 47  B1408386 Trần Quang Tiến  25/05/96  TN1461A2   3.11  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 48  B1408388 Lý Tự Trị  02/09/95  TN1461A2   2.89  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 49  B1408389 Nguyễn Hoài Trung  13/12/96  TN1461A2   2.95  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 50  B1408390 Vỏ Cao Trung  16/09/96  TN1461A2   2.96  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 51  B1408393 Nguyễn Quốc Việt  19/10/96  TN1461A2   2.67  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 1  B1200198 Huỳnh Quốc Thái  19/07/94  TC1262A9   2.50  141  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  SS
 2  B1408747 Huỳnh Lê Tấn Cấp  02/04/96  TN1462A1   2.88  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 3  B1408750 Nguyễn Phú Cường  04/06/96  TN1462A1   2.83  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 4  B1408753 Trần Thị Dung  18/09/96  TN1462A4  N  3.44  157  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 5  B1408754 Bùi Quốc Duy  30/08/96  TN1462A1   3.47  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 6  B1408770 Ngô Minh Hiệp  25/05/96  TN1462A1   2.94  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 7  B1408773 Cao Đức Huy  28/08/96  TN1462A1   2.99  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 8  B1408776 Trần Thanh Huy  22/08/96  TN1462A1   3.05  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 9  B1408781 Võ Hoàng Khang  24/12/96  TN1462A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  

 10  B1408782 Dương Duy Khánh  07/10/95  TN1462A1   2.58  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 11  B1408789 Huỳnh Thanh Lâm  21/07/95  TN1462A1   2.51  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 12  B1408790 Võ Tri Lin  05/01/96  TN1462A1   2.53  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 13  B1408801 Nguyễn Trung Nghĩa  05/10/96  TN1462A1   3.00  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 14  B1408803 Lê Hửu Ngọc  19/10/94  TN1462A1   2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 15  B1408812 Danh Sô Phin  03/07/96  TN1462A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 16  B1408813 Nguyễn Lâm Thanh Phong  20/01/96  TN1462A1   2.90  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 17  B1408819 Ngô Đức Phước  16/11/96  TN1462A4   2.59  160  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 18  B1408828 Tôn Minh Tài  14/09/96  TN1462A1   2.79  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 19  B1408830 Lê Công Tân  07/08/96  TN1462A4   3.05  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 20  B1408831 Nguyễn Thiện Tân  21/11/96  TN1462A1   3.45  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 21  B1408833 Hà Giang Thanh  04/02/95  TN1462A4   2.88  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 22  B1408837 Hoàng Đình Quốc Thịnh  10/07/96  TN1462A4   2.53  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 23  B1408844 Lương Thị Cẩm Tiến  09/02/96  TN1462A4  N  2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 24  B1408850 Nguyễn Thanh Trọng  01/01/95  TN1462A1   2.93  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
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 25  B1408851 Đàn Nhựt Trường  01/01/96  TN1462A1   2.93  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 26  B1408854 Trịnh Hoàng Tuấn  20/12/96  TN1462A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 27  B1408856 Nguyễn Sỹ Tùng  22/02/96  TN1462A4   2.81  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 28  B1408871 Sơn Tuấn Bình  02/10/96  TN1462A4   2.68  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 29  B1408873 Trần Văn Cần  01/01/96  TN1462A2   2.85  146  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 30  B1408880 Châu Hoàng Duy  25/11/95  TN1462A5   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 31  B1408887 Trương Mẫn Đạt  13/11/96  TN1462A5   2.95  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 32  B1408889 Lâm Hiền Đức  07/04/96  TN1462A4   2.47  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 33  B1408890 Nguyễn Thanh Hoài Em  01/05/96  TN1462A2   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 34  B1408891 Nguyễn Đình Sơn Hà  23/05/96  TN1462A2   2.68  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 35  B1408893 Phan Duy Hảo  19/05/95  TN1462A2   2.81  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 36  B1408894 Lâm Văn Hiếu  16/03/96  TN1462A2   3.16  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 37  B1408897 Lý Thị Kim Hoa  23/03/96  TN1462A5  N  2.51  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 38  B1408898 Trương Đại Thuận Hòa  29/04/96  TN1462A2   2.81  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 39  B1408907 Đổ Công Khanh  09/06/96  TN1462A5   2.84  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 40  B1408908 Lâm Châu Khánh  02/05/91  TN1462A2   2.50  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 41  B1408918 Nguyễn Thị Thùy Linh  03/02/96  TN1462A4  N  2.64  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 42  B1408929 Dương Thoại Nguyên  10/11/96  TN1462A2   3.40  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 43  B1408952 Nguyễn Thái Sung  09/08/96  TN1462A4   3.48  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 44  B1408959 Liễu Hồng Thái  09/03/96  TN1462A2   3.01  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 45  B1408968 Thạch Hoàng Thừa  14/04/95  TN1462A2   2.50  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 46  B1408969 Lâm Nhật Tiến  18/12/96  TN1462A2   2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 47  B1408970 Nguyễn Văn Tiến  13/06/96  TN1462A5   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 48  B1408972 Nguyễn Phước Toàn  09/06/96  TN1462A2   2.78  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 49  B1408973 Nguyễn Văn Trái  00/00/96  TN1462A2   2.67  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 50  B1408977 Đào Văn Trưởng  03/03/96  TN1462A2   2.86  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 51  B1408981 Lương Quang Tuyến  26/02/96  TN1462A5   3.25  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 52  B1408982 Lê Tiên Tử  17/10/96  TN1462A5   2.67  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 53  B1408983 Lê Bính Tý  09/08/96  TN1462A4   3.08  160  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 54  B1408986 Đặng Phước Vinh  16/02/96  TN1462A4   2.84  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 55  B1408988 Ngô Phong Vũ  16/03/96  TN1462A2   2.69  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 56  B1408998 Trần Ngọc Bữu  22/12/95  TN1462A5   2.48  159  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 57  B1409003 Nguyễn Thành Danh  20/02/96  TN1462A5   2.69  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 58  B1409008 Trần Thanh Duy  26/02/96  TN1462A3   2.78  162  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 59  B1409012 Phan Thành Đạt  10/11/95  TN1462A3   2.79  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TN1
Trang 5

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 60  B1409021 Trần Huỳnh Hiểu  04/05/96  TN1462A3   2.66  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 61  B1409022 Phạm Minh Hiền  01/01/95  TN1462A3   2.58  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 62  B1409024 Sơn Phương Hồng  07/11/96  TN1462A5   2.78  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 63  B1409028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  28/02/96  TN1462A3  N  3.22  160  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  Hạ bậc
 64  B1409029 Huỳnh Huỳnh  20/03/96  TN1462A5   2.81  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 65  B1409036 Nguyễn Hải Khiêm  10/09/96  TN1462A3   3.07  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 66  B1409049 Lê Văn Lượm  09/11/96  TN1462A3   3.08  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 67  B1409054 Trần Thế Ngọc  30/08/96  TN1462A3   2.81  160  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 68  B1409059 Tạ Thanh Nhẹ  28/11/95  TN1462A3   3.01  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 69  B1409062 Lâm Tấn Phát  08/06/96  TN1462A5   3.29  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 70  B1409067 Phạm Hoàng Phúc  20/09/96  TN1462A3   2.58  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 71  B1409075 Nguyễn Thái Sang  16/06/94  TN1462A5   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 72  B1409082 Nguyễn Duy Tân  16/03/96  TN1462A3   2.67  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 73  B1409086 Phan Đức Thành  16/10/95  TN1462A3   2.89  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 74  B1409090 Võ Đông Thọ  19/09/96  TN1462A3   2.81  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 75  B1409100 Phạm Tuấn Triều  05/04/96  TN1462A3   3.04  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 76  B1409105 Trát Lê Anh Tuấn  18/10/96  TN1462A3   2.65  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 77  B1409113 Nguyễn Xuân Vinh  05/04/96  TN1462A3   2.98  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 78  C1600065 Đinh Đức Công  31/08/92  TN1662A1   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 79  C1600067 Nguyễn Hữu Nghị  01/05/95  TN1662A2   2.79  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 80  C1600068 Lê Hoàng Nhân  20/07/94  TN1662A2   3.08  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 81  C1600069 Lê Minh Sang  20/08/93  TN1662A2   2.69  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 82  C1600071 Trương Hửu Tân  17/12/95  TN1662A2   2.75  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 83  C1600074 Nguyễn Thanh Thoại  15/05/95  TN1662A3   3.15  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 84  C1600075 Trần Ngọc Thuần  09/01/95  TN1662A3   2.90  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 Ngành học: Quản lý công nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1407723 Trần Thị Thanh Kiều  10/08/96  TN1483A1  N  2.25  150  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 2  B1407736 Hà Thị A Nís  03/02/95  TN1483A1  N  2.65  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 3  B1407785 Ung Thị Kiều Ngọc  10/10/96  TN1483A2  N  2.41  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 4  B1407790 Nguyễn Thùy Nhung  25/09/96  TN1483A2  N  2.68  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 5  B1407792 Nguyễn Văn Phụng  01/06/96  TN1483A2   2.43  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 6  B1407800 Trần Minh Tín  12/04/96  TN1483A2   2.67  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 7  B1411519 Đoàn Hoàng Tuấn  10/10/96  TN1483A1   3.33  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 8  B1411528 Nguyễn Văn Bi  04/01/94  TN1483A2   2.19  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 9  B1411539 Phương Quang Đông  07/02/95  TN1483A2   2.59  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
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 10  B1505281 Phan Thị Hồng Hạnh  14/11/97  TN1583A1  N  2.78  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 11  B1505303 Huỳnh Thị Yến Nhi  02/04/97  TN1583A1  N  3.60  140  Xuất sắc  Quản lý công nghiệp    
 12  B1505304 Nguyễn Đông Nhi  19/05/97  TN1583A1  N  2.65  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 13  B1505305 Nguyễn Thị Yến Nhi  31/08/97  TN1583A1  N  3.61  140  Xuất sắc  Quản lý công nghiệp    
 14  B1505309 Nguyễn Thị Quỳnh Như  05/02/97  TN1583A1  N  3.28  147  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 15  B1505320 Nguyễn Văn Thoại  20/09/96  TN1583A1   2.72  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 16  B1505326 Đặng Thuỳ Trâm  29/08/97  TN1583A1  N  2.87  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 17  B1505330 Nguyễn Thanh Trúc  15/08/97  TN1583A1   2.86  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 18  B1505336 Nguyễn Đức Anh  26/08/97  TN1583A2   2.56  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 19  B1505343 Lê Thị Thùy Dương  18/10/97  TN1583A2  N  2.69  144  Khá  Quản lý công nghiệp    
 20  B1505347 Nguyễn Thị Cẩm Giang  17/11/97  TN1583A2  N  3.09  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 21  B1505353 Lê Thị Diễm Hương  02/09/97  TN1583A2  N  2.58  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 22  B1505357 Lê Thị Liên  15/11/97  TN1583A2  N  2.67  144  Khá  Quản lý công nghiệp    
 23  B1505360 Lê Thị Ngọc Linh  25/10/96  TN1583A2  N  3.14  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 24  B1505363 Nguyễn Văn Lộc  02/03/97  TN1583A2   2.89  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 25  B1505364 Lê Hoàng Chi Na  15/04/95  TN1583A2   2.90  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 26  B1505370 Dương Thiên Nhi  21/02/97  TN1583A2  N  3.08  144  Khá  Quản lý công nghiệp    
 27  B1505371 Lê Hoàng Nhi  11/12/97  TN1583A2   3.18  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 28  B1505375 Võ Thị Tuyết Nhi  21/11/97  TN1583A2  N  3.19  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 29  B1505376 Nguyễn Thúy Quỳnh Như  29/06/97  TN1583A2  N  2.65  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 30  B1505377 Nguyễn Ngọc Như  11/10/97  TN1583A2  N  2.84  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 31  B1505381 Huỳnh Thanh Quyên  10/10/97  TN1583A2  N  2.94  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 32  B1505382 Phạm Tố Quyên  30/04/97  TN1583A2  N  2.84  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 33  B1505383 Trương Thị Tú Quyên  06/06/97  TN1583A2  N  2.61  143  Khá  Quản lý công nghiệp    
 34  B1505384 Triệu Hoàng Tâm  04/07/96  TN1583A2   2.81  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 35  B1505385 Phạm Thị Chúc Thảo  26/06/97  TN1583A2  N  3.19  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 36  B1505388 Nguyễn Thị Bé Thu  16/11/97  TN1583A2  N  3.37  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 37  B1505393 Nguyễn Thị Mai Trang  15/02/97  TN1583A2  N  2.85  147  Khá  Quản lý công nghiệp    
 38  B1505398 Nguyễn Anh Tú  30/01/97  TN1583A2   2.77  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 39  B1505399 Huỳnh Ngọc Phương Uyên  23/02/97  TN1583A2  N  2.64  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 40  B1505400 Trần Thị Thúy Vân  20/06/97  TN1583A2  N  3.43  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 41  B1505401 Trần Ái Vy  15/08/97  TN1583A2  N  2.93  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 42  B1505403 Lê Thị Hà Yên  07/06/96  TN1583A2  N  3.00  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 43  B1511070 Nguyễn Thị Hồng Thắm  02/04/97  TN1583A2  N  2.65  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
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 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy
 1  B1305322 Huỳnh Thanh Dương  10/10/94  TN1384A1   2.72  137  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 2  B1305394 Đổ Trọng Tâm  20/12/95  TN1384A1   2.21  137  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 3  B1305425 Huỳnh Văn Việt  09/01/95  TN1384A1   2.22  137  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 4  B1305541 Nguyễn Minh Trung  27/10/94  TN1384A2   2.35  137  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 5  B1407818 Nguyễn Việt Chánh  30/09/96  TN1484A1   2.75  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 6  B1407821 Phạm Phong Dinh  19/09/95  TN1484A1   2.45  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 7  B1407822 Lê Anh Duy  18/06/96  TN1484A1   2.30  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 8  B1407823 Nguyễn Tường Duy  17/04/96  TN1484A1   2.71  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 9  B1407829 Nguyễn Thành Điểm  23/11/96  TN1484A1   2.74  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  

 10  B1407842 Nguyễn Lương Hoàng Huy  01/08/96  TN1484A1   2.74  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 11  B1407857 Thái Văn Luân  11/09/96  TN1484A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 12  B1407858 Trần Văn Luận  22/02/96  TN1484A1   2.28  158  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 13  B1407861 Nguyễn Quang Minh  01/06/96  TN1484A1   2.43  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 14  B1407865 Nguyễn Thành Nghỉa  09/04/96  TN1484A1   2.79  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 15  B1407872 Phạm Minh Nhựt  20/05/95  TN1484A1   2.64  158  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 16  B1407879 Đặng Văn Phúc  27/01/96  TN1484A1   2.35  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 17  B1407880 Nguyễn Hoàng Phúc  02/01/96  TN1484A1   2.79  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 18  B1407882 Võ Văn Phụng  11/08/96  TN1484A1   2.52  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 19  B1407909 Nguyễn Thành Triệu  26/11/96  TN1484A1   2.68  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 20  B1407919 Ngô Quang Vinh  16/08/96  TN1484A1   2.58  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 21  B1407920 Trần Quốc Vĩ  01/01/96  TN1484A1   2.57  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 22  B1407921 Thạch Xuân  20/10/94  TN1484A1   2.33  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 23  B1407922 Nguyễn Chí An  30/07/96  TN1484A2   2.76  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 24  B1407924 Đinh Công Tuấn Anh  20/03/96  TN1484A2   3.25  156  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 25  B1407926 Lê Hoàng Bảo  29/09/96  TN1484A2   2.86  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 26  B1407932 Quách Văn Dinh  10/12/95  TN1484A2   2.72  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 27  B1407935 Sơn Hoàng Dũng  30/10/95  TN1484A2   2.63  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 28  B1407939 Tăng Minh Đăng  00/00/94  TN1484A2   2.56  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 29  B1407944 Lý Hào  19/09/96  TN1484A2   2.59  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 30  B1407945 Trần Ngọc Hải  09/03/96  TN1484A2   2.61  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 31  B1407949 Trần Trung Hiếu  18/12/96  TN1484A2   2.67  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 32  B1407950 Lê Minh Hiệp  17/09/96  TN1484A2   2.55  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 33  B1407953 Nguyễn Tuấn Huy  15/08/96  TN1484A2   2.61  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 34  B1407954 Danh Hùng  17/05/95  TN1484A2   2.91  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 35  B1407962 Võ Quốc Len  23/08/95  TN1484A2   2.58  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
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 36  B1407965 Trần Phước Lộc  11/07/95  TN1484A2   2.77  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 37  B1407970 Nguyễn Ngọc Mẫn  24/01/96  TN1484A2   2.50  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 38  B1407972 Huỳnh Á Mong  09/03/95  TN1484A2   2.47  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 39  B1407974 Nguyễn Văn Nam  12/04/96  TN1484A2   2.88  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 40  B1407988 Trần Văn Phố  14/07/96  TN1484A2   2.90  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 41  B1407989 Phạm Châu Phú  02/04/96  TN1484A2   3.02  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 42  B1407990 Lâm Hữu Phúc  25/02/96  TN1484A2   2.75  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 43  B1407996 Cao Sang  07/05/96  TN1484A2   2.91  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 44  B1407997 Nguyễn Tuấn Sang  09/09/96  TN1484A2   2.86  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 45  B1408002 Ngô Tấn Tài  04/09/96  TN1484A2   3.09  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 46  B1408014 Lê Hoàng Thy  23/08/94  TN1484A2   2.31  159  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 47  B1408017 Nguyễn Thương Tính  08/10/96  TN1484A2   2.88  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 48  B1408031 Kiều Quang Vũ  01/06/96  TN1484A2   2.68  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 49  B1408034 Mai Chí Ân  27/02/96  TN1484A3   2.75  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 50  B1408038 Đào Thiện Bình  05/10/96  TN1484A3   2.58  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 51  B1408042 Trương Quốc Cường  19/08/96  TN1484A3   2.92  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 52  B1408048 Phan Tấn Đạt  09/11/96  TN1484A3   2.44  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 53  B1408053 Phan Hoàng Văn Giáp  21/05/94  TN1484A3   2.87  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 54  B1408061 Huỳnh Văn Hoá  02/03/96  TN1484A3   2.77  158  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 55  B1408065 Lâm Vũ Hùng  16/02/95  TN1484A3   2.78  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 56  B1408067 Nguyễn Duy Khang  23/01/96  TN1484A3   2.75  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 57  B1408068 Nguyễn Văn Khang  09/02/96  TN1484A3   2.64  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 58  B1408079 Lưu Minh Luận  05/01/96  TN1484A3   2.68  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 59  B1408085 Sơn Ngà  01/05/95  TN1484A3   2.56  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 60  B1408087 Phan Hữu Nghĩa  11/07/96  TN1484A3   2.90  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 61  B1408098 Phạm Hoài Phong  10/02/96  TN1484A3   2.80  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 62  B1408099 Lưu Trung Phú  21/04/94  TN1484A3   2.51  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 63  B1408102 Nguyễn Hoàng Phúc  07/05/96  TN1484A3   2.49  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 64  B1408103 Nguyễn Minh Phụng  16/11/94  TN1484A3   2.55  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 65  B1408108 Phạm Chánh Sang  10/07/96  TN1484A3   2.74  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 66  B1408113 Nguyễn Ngọc Tâm  06/02/96  TN1484A3   2.57  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 67  B1408116 Trần Hoàng Thái  20/02/96  TN1484A3   2.64  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 68  B1408120 Ngô Minh Thiện  08/07/96  TN1484A3   2.54  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 69  B1408123 Nguyễn Thanh Thơm  25/02/96  TN1484A3   2.63  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 70  B1408125 Đoàn Lê Tiến  03/03/96  TN1484A3   2.58  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
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 71  B1408131 Nguyễn Minh Trí  16/07/96  TN1484A3   2.85  162  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 72  B1408141 Dương Thế Vỉnh  25/05/96  TN1484A3   2.66  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 73  B1408142 Nguyễn Quốc Vỹ  16/02/96  TN1484A3   2.56  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế biến
 1  B1204512 Trần Văn Nhân  01/11/94  CK1285A2   2.54  135  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 2  B1305334 Đào Tấn Hiếu  08/12/95  TN1385A1   2.48  139  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 3  B1305622 Nguyễn Trọng Nhân  21/08/95  TN1385A1   2.01  138  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 4  B1407813 Mai Thiên Ân  30/04/96  TN1485A1   2.81  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 5  B1407819 Diệp Quốc Chọn  12/06/96  TN1485A1   2.44  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 6  B1407907 Chung Thanh Toàn  29/11/96  TN1485A1   2.26  157  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 7  B1407927 Phan Quốc Bảo  30/08/96  TN1485A1   3.02  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 8  B1407951 Huỳnh Hửu Hòa  02/11/96  TN1485A1   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 9  B1407964 Nguyễn Hoàng Long  10/05/96  TN1485A1   2.36  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  

 10  B1407971 Nguyễn Hoàng Minh  03/12/96  TN1485A1   2.44  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 11  B1408033 Nguyễn Thành An  06/07/96  TN1485A1   2.61  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 12  B1408040 Huỳnh Minh Chí  18/08/96  TN1485A1   3.06  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 13  B1408041 Bùi Chí Cường  09/02/95  TN1485A1   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 14  B1408045 Hà Văn Dũng  15/07/96  TN1485A1   2.60  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 15  B1408110 Trần Minh Soan  01/01/96  TN1485A1   2.67  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 16  B1408112 Huỳnh Thanh Tài  10/07/96  TN1485A1   2.27  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 17  B1408126 Nguyễn Văn Tiền  12/12/96  TN1485A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 18  B1408143 Ngô Gia Yên  08/07/96  TN1485A1   2.81  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
 1  B1205421 Đặng Hữu Lộc  14/06/94  TC1286A1   2.27  141  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 2  B1408749 Nguyễn Minh Chuyền  28/08/96  TN1486A1   2.74  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 3  B1408775 Nguyễn Thanh Huy  27/07/96  TN1486A1   3.01  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 4  B1408787 Chiêm Huỳnh Kiệt  17/10/96  TN1486A1   3.05  160  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 5  B1408796 Lê Phước Lợi  16/05/96  TN1486A1   2.96  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 6  B1408811 Lý Văn Phát  22/08/96  TN1486A1   2.93  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 7  B1408858 Cao Phương Uyên  07/09/96  TN1486A1  N  2.90  158  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 8  B1408876 Phạm Phú Cường  13/02/96  TN1486A1   3.06  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 9  B1408910 Võ Minh Khải  05/05/96  TN1486A1   3.00  158  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  

 10  B1408921 Cao Lâm Gia Lợi  31/07/96  TN1486A1   3.00  158  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
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 11  B1408947 Kiên Ngọc Quí  10/04/96  TN1486A1   2.79  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 12  B1408948 Nguyễn Khánh Quyền  14/08/96  TN1486A1   2.85  158  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 13  B1408965 Tạ Trí Thông  19/09/96  TN1486A1   2.92  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 14  B1408985 Nguyễn Quốc Việt  24/01/95  TN1486A1   2.72  160  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 15  B1409007 Nguyễn Lâm Khánh Duy  26/10/96  TN1486A1   2.87  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 16  B1409035 Nguyễn Hữu Khải  18/02/96  TN1486A1   2.73  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 17  B1409041 Lê Khã Liên  01/01/95  TN1486A1   3.41  156  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 18  B1409051 Nguyễn Hoài Nam  20/11/96  TN1486A1   2.66  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 19  B1409065 Võ Thanh Phong  15/01/96  TN1486A1   2.72  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí giao thông
 1  B1305309 Trương Quốc Bảo  23/06/95  TN1393A1   2.61  145  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 2  B1305564 Trần Minh Có  16/10/95  TN1393A1   2.23  138  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 3  B1305568 Cao Thanh Duy  20/05/95  TN1393A1   2.73  139  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 4  B1305672 Trần Minh Tú  08/10/95  TN1393A1   2.52  138  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 5  B1407820 Nguyễn Tuấn Cường  01/07/96  TN1493A1   2.63  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 6  B1407827 Võ Tấn Đạt  31/01/96  TN1493A1   2.67  161  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 7  B1407830 Trương Văn Định  19/01/96  TN1493A1   2.64  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 8  B1407838 Nguyễn Trung Hiếu  20/03/96  TN1493A1   2.73  163  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 9  B1407852 Lâm Hiếu Lễ  30/04/95  TN1493A1   2.86  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  

 10  B1407883 Võ Đông Quân  19/09/96  TN1493A1   2.53  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 11  B1407891 Lê Bá Tài  09/04/96  TN1493A1   2.81  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 12  B1407892 Trần Chí Tâm  01/02/96  TN1493A1   2.58  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 13  B1407916 Ngô Minh Tý  22/08/96  TN1493A1   2.86  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 14  B1407976 Lê Hửu Nghĩa  10/10/96  TN1493A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 15  B1407991 Nguyễn Hoàng Phúc  04/12/96  TN1493A1   2.73  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 16  B1407998 Từ Hoàng Sang  19/07/95  TN1493A1   3.34  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 17  B1408012 Nguyễn Văn Thông  21/05/96  TN1493A1   2.67  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 18  B1408018 Mai Quốc Toàn  01/09/96  TN1493A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 19  B1408024 Trần Nhật Trường  27/09/96  TN1493A1   2.56  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 20  B1408026 Trần Văn Tuấn  24/10/95  TN1493A1   2.89  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 21  B1408029 Đỗ Phúc Vinh  13/09/96  TN1493A1   2.68  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 22  B1408047 Nguyễn Minh Đại  25/07/96  TN1493A1   2.50  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 23  B1408050 Trần Hoàng Đặng  19/05/95  TN1493A1   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 24  B1408055 Hà Hồng Hải  26/01/95  TN1493A1   2.51  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
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 25  B1408059 Mai Trung Hiếu  06/01/96  TN1493A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 26  B1408073 Kiều Minh Lênh  10/02/93  TN1493A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 27  B1408081 Hồ Công Minh  19/09/96  TN1493A1   2.58  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 28  B1408083 Trần Hoàng Mỹ  31/08/96  TN1493A1   3.08  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 29  B1408093 Mạc Minh Nhựt  25/12/95  TN1493A1   2.73  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 30  B1408115 Trần Thay  16/01/95  TN1493A1   2.19  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 31  B1408124 Bùi Hoài Thương  21/02/96  TN1493A1   2.29  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 32  B1408127 Nguyễn Thành Tín  26/10/96  TN1493A1   2.90  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 33  B1503922 Nguyễn Phước Duy  04/02/97  TN1593A2   3.44  162  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1407569 Lý Tấn An  21/02/96  TN14V6A1   2.78  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 2  B1407570 Nguyễn Dương Tuấn Anh  22/09/96  TN14V6A1   3.63  160  Xuất sắc  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 3  B1407571 Đinh Hoàng Anh  02/06/95  TN14V6A1   2.59  162  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 4  B1407580 Dương Thành Đăng  25/07/95  TN14V6A1   2.59  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 5  B1407585 Thị Hiếu  02/07/96  TN14V6A1  N  2.73  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 6  B1407586 Trần Thanh Hiền  06/08/96  TN14V6A1   2.84  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 7  B1407588 Lê Thị Cẩm Hồng  05/03/96  TN14V6A1  N  2.97  165  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 8  B1407590 Phan Thị Ngọc Huỳnh  05/04/95  TN14V6A1  N  3.18  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 9  B1407594 Nguyễn Quốc Khánh  06/06/95  TN14V6A1   2.96  158  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    

 10  B1407595 Huỳnh Chí Khải  26/09/96  TN14V6A1   3.11  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 11  B1407598 Lê Văn Kiên  16/07/96  TN14V6A1   2.84  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 12  B1407599 Lê Thị Mỹ Linh  15/02/96  TN14V6A1  N  2.83  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 13  B1407600 Nguyễn Thị Thùy Linh  23/05/96  TN14V6A1  N  3.03  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 14  B1407601 Trần Nhật Linh  21/02/96  TN14V6A1  N  2.63  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 15  B1407608 Lê Thị Nhanh  06/09/96  TN14V6A1  N  2.65  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 16  B1407610 Nguyễn Thị Diễm Nhi  28/03/96  TN14V6A1  N  3.44  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 17  B1407611 Bùi Thị Mỹ Nhung  20/10/96  TN14V6A1  N  3.49  156  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 18  B1407615 Lê Hoàng Thiên Phương  23/12/96  TN14V6A1  N  2.71  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 19  B1407618 Hà Thanh Sang  21/06/96  TN14V6A1   3.47  160  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 20  B1407621 Trần Phong Thái  06/01/96  TN14V6A1   2.81  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 21  B1407623 Kim Vân Thư  11/02/96  TN14V6A1  N  2.94  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 22  B1407628 Trần Thị Diễm Trang  30/09/96  TN14V6A1  N  3.40  156  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 23  B1407634 Lê Quang Vinh  01/12/96  TN14V6A1   2.96  161  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 24  B1407642 Nguyễn Thị Xuân Chi  28/03/95  TN14V6A2  N  3.44  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 25  B1407643 Huỳnh Hồng Diễm  21/11/96  TN14V6A2  N  2.96  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
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 26  B1407644 Nguyễn Phước Duy  18/03/96  TN14V6A2   3.20  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 27  B1407645 Trần Quốc Dũng  19/11/96  TN14V6A2   3.17  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 28  B1407649 Nguyễn Trọng Đức  08/02/96  TN14V6A2   2.89  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 29  B1407651 Nguyễn Trung Hiếu  07/05/96  TN14V6A2   3.21  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 30  B1407652 Lê Quốc Hiển  01/10/96  TN14V6A2   3.32  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 31  B1407653 Nguyễn Minh Hoàng  12/10/96  TN14V6A2   3.33  157  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 32  B1407656 Ngô Thị Ngọc Huyền  11/03/96  TN14V6A2  N  2.65  160  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 33  B1407660 Nguyễn Bảo Khánh  03/04/96  TN14V6A2   2.63  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 34  B1407661 Võ Ngọc Ngân Khánh  28/07/96  TN14V6A2  N  2.85  162  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 35  B1407674 Nguyễn Thanh Nhã  01/06/96  TN14V6A2   3.21  158  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 36  B1407676 Phan Thị Tố Nhi  12/07/94  TN14V6A2  N  2.72  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 37  B1407677 Phạm Thị Ánh Nhung  25/10/96  TN14V6A2  N  3.07  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 38  B1407681 Nguyễn Vũ Phương  08/03/96  TN14V6A2   3.17  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 39  B1407684 Nguyễn Minh Sang  25/08/96  TN14V6A2   3.08  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 40  B1407685 Nguyễn Cao Thiện Tâm  17/12/96  TN14V6A2   3.08  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 41  B1407686 Trần Thanh Tân  22/06/96  TN14V6A2   3.13  162  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 42  B1407691 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên  20/05/96  TN14V6A2  N  3.25  156  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 43  B1410951 Đoàn Thụy Thanh Trúc  06/10/95  TN14V6A1  N  3.31  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 Ngành học: Kỹ thuật điện tử, truyền thông ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1305947 Phạm Duy Bằng  30/01/95  TN13Y5A2   2.31  142  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 2  B1306001 Nguyễn Hải Long  12/12/95  TN13Y5A2   2.20  138  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 3  B1306003 Nguyễn Khánh Luân  21/01/95  TN13Y5A1   2.69  146  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 4  B1306017 Nguyễn Thanh Nhơn  30/07/95  TN13Y5A1   2.05  138  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 5  B1408397 Bùi Quốc An  23/03/96  TN14Y5A1   2.39  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 6  B1408405 Trần Trọng Đức  17/09/96  TN14Y5A1   2.25  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 7  B1408409 Phạm Thị Việt Hoa  01/08/96  TN14Y5A1  N  2.97  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 8  B1408411 Khưu Quang Học  13/08/96  TN14Y5A1   2.50  157  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 9  B1408421 Trầm Xuân Lộc  01/01/96  TN14Y5A1   2.69  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    

 10  B1408424 Trịnh Quốc Nghĩa  05/02/96  TN14Y5A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 11  B1408426 Đặng Hồng Nhung  09/10/96  TN14Y5A1  N  2.95  159  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 12  B1408428 Nguyễn Nhật Phát  07/04/96  TN14Y5A1   2.21  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 13  B1408431 Lê Vĩnh Phúc  04/02/96  TN14Y5A1   2.15  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 14  B1408433 Nguyễn Việt Thanh  00/00/95  TN14Y5A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 15  B1408435 Nguyễn Hữu Thắng  05/09/96  TN14Y5A1   2.52  162  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 16  B1408436 Đặng Minh Thiện  16/03/96  TN14Y5A1   3.04  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
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 17  B1408438 Nguyễn Thị Hồng Thúy  30/03/96  TN14Y5A1  N  2.53  160  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 18  B1408450 Nguyễn Thanh Vũ  20/04/96  TN14Y5A1   2.37  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 19  B1408452 Võ Hoài Ân  17/06/96  TN14Y5A2   2.70  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 20  B1408455 Lê Thái Bảo  26/06/96  TN14Y5A2   2.26  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 21  B1408460 Huỳnh Văn Giàu  02/07/96  TN14Y5A2   2.99  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 22  B1408463 Phạm Thị Bé Hiền  02/12/95  TN14Y5A2  N  2.82  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 23  B1408464 Thái Thanh Hoài  10/03/96  TN14Y5A2   2.47  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 24  B1408467 Nguyễn Lưu Huỳnh  12/10/96  TN14Y5A2   2.56  157  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 25  B1408469 Nguyễn Đăng Khoa  06/01/96  TN14Y5A2   2.41  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 26  B1408471 Lê Vũ Kiệt  27/07/94  TN14Y5A2   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 27  B1408472 Nguyễn Tiến Lành  17/06/93  TN14Y5A2   2.47  159  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 28  B1408473 Nguyễn Thanh Liêm  01/12/96  TN14Y5A2   2.86  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 29  B1408478 Lê Trọng Nghĩa  07/07/96  TN14Y5A2   2.98  160  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 30  B1408480 Tô Thị Yến Nhi  12/12/96  TN14Y5A2  N  3.11  161  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 31  B1408484 Nguyễn Văn Phú  26/12/96  TN14Y5A2   2.83  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 32  B1408486 Nguyễn Thái Sang  13/03/96  TN14Y5A2   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 33  B1408491 Nguyễn Duy Thịnh  29/01/96  TN14Y5A2   2.72  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 34  B1408494 Phan Trung Tín  02/04/96  TN14Y5A2   2.34  159  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 35  B1408496 Mai Quang Trí  10/08/96  TN14Y5A2   2.35  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 36  B1408499 Ngô Trung Trực  05/09/96  TN14Y5A2   2.53  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 37  B1408501 Trương Đình Văn  03/10/96  TN14Y5A2   2.52  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 38  B1408502 Nguyễn Hạ Thanh Việt  31/10/95  TN14Y5A2   2.83  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 39  B1408504 Nguyễn Hùng Vĩ  27/02/96  TN14Y5A2   2.82  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 40  B1408505 Phan Thanh Vũ  07/03/96  TN14Y5A2   2.79  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 41  B1411589 Văng Thành Biết  19/02/96  TN14Y5A1   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 42  B1411598 Nguyễn Đông Giàu  09/02/92  TN14Y5A1   3.10  159  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 43  B1411604 Ngô Văn Chí Linh  00/00/96  TN14Y5A1   2.50  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 44  B1411605 Nguyễn Chí Nguyện  19/10/95  TN14Y5A1   2.16  158  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 45  B1411611 Dương Hữu Phước  30/10/95  TN14Y5A1   2.90  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 46  B1411619 Nguyễn Hoành Thoại  17/03/96  TN14Y5A1   2.31  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 47  B1411622 Lê Thị Phương Trinh  15/10/96  TN14Y5A1  N  2.88  156  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 48  B1411624 Nguyễn Quốc Tuấn  16/07/96  TN14Y5A1   3.27  162  Giỏi  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 49  B1411627 Huỳnh Ngọc Vạn  01/02/96  TN14Y5A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 50  B1411629 Nguyễn Vĩnh Kim Bình  18/08/96  TN14Y5A2  N  2.55  159  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 51  B1411630 Dương Thị Mai Chi  28/04/96  TN14Y5A2  N  2.62  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
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 52  B1411634 Nguyễn Sỉ Đan  02/03/95  TN14Y5A2   2.78  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 53  B1411636 Phạm Minh Đương  19/10/95  TN14Y5A2   2.47  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 54  B1411638 Phạm Văn Hưng  14/09/96  TN14Y5A2   2.93  156  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 55  B1411641 Nguyễn Phạm Duy Khánh  14/11/96  TN14Y5A2   2.71  166  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 56  B1411646 Phan Vũ Hoàng Nhân  06/06/96  TN14Y5A2   2.60  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 57  B1411656 Đặng Long Thành  04/05/96  TN14Y5A2   2.79  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 Ngành học: Kỹ thuật cơ - điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1305693 Lưu Thái Hòa  24/11/95  TN13Y6A1   2.55  140  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 2  B1305759 Khương Thế Tuyển  02/02/94  TN13Y6A2   2.12  139  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 3  B1408148 Nguyễn Ngọc Chí  01/05/96  TN14Y6A1   2.59  156  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 4  B1408149 Lâm Nhật Duy  17/04/96  TN14Y6A1   2.97  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 5  B1408170 Trần Văn Lực  02/08/95  TN14Y6A1   2.79  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 6  B1408173 Nguyễn Thành Nhật  05/09/96  TN14Y6A1   2.71  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 7  B1408174 Lê Hoàng Nhơn  10/12/96  TN14Y6A1   2.58  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 8  B1408175 Huỳnh Nguyễn Minh Nhựt  04/01/96  TN14Y6A1   2.82  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 9  B1408185 Nguyễn Bảo Thành  24/03/96  TN14Y6A1   2.74  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    

 10  B1408186 Nguyễn Phước Thành  01/10/96  TN14Y6A1   2.92  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 11  B1408187 Phạm Ngọc Thạch  07/06/96  TN14Y6A1   2.74  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 12  B1408188 Nguyễn Minh Thế  21/10/96  TN14Y6A1   2.92  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 13  B1408190 Dương Cao Bách Thông  09/10/96  TN14Y6A1   2.77  159  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 14  B1408191 Phạm Lê Minh Thông  10/05/96  TN14Y6A1   3.50  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 15  B1408195 Phạm Văn Tưng  26/10/96  TN14Y6A1   2.54  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 16  B1408204 Đoàn Trung Duy  01/08/96  TN14Y6A2   3.15  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 17  B1408208 Phạm Tuấn Đạt  13/05/95  TN14Y6A2   2.52  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 18  B1408213 Lý Thái Hòa  07/02/96  TN14Y6A2   2.92  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 19  B1408215 Phạm Hửu Hưng  10/11/96  TN14Y6A2   3.17  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 20  B1408218 Quách Tấn Khang  06/08/96  TN14Y6A2   3.31  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 21  B1408224 Lê Minh Luân  08/04/96  TN14Y6A2   2.66  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 22  B1408226 Nguyễn Hoài Nam  12/02/96  TN14Y6A2   3.10  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 23  B1408229 Trần Hồng Nhật  20/11/96  TN14Y6A2   3.26  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 24  B1408231 Võ Văn Phi  01/01/95  TN14Y6A2   3.32  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    Hạ bậc
 25  B1408232 Cù Hữu Phúc  15/07/96  TN14Y6A2   3.54  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 26  B1408237 Lê Hữu Tài  04/05/95  TN14Y6A2   2.74  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 27  B1408240 Nguyễn Minh Tây  27/09/95  TN14Y6A2   2.72  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 28  B1408243 Trần Minh Thêm  12/06/95  TN14Y6A2   2.72  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
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 29  B1408245 Trần Văn Thịnh  08/06/96  TN14Y6A2   2.61  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 30  B1408247 Trần Quang Tiến  20/03/96  TN14Y6A2   3.10  158  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 31  B1408249 Nguyễn Minh Tuấn  15/11/96  TN14Y6A2   2.61  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 32  B1408250 Vũ Tuấn Tú  04/12/96  TN14Y6A2   3.19  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1306115 Ngô Vũ Anh  29/05/95  TN13Y8A2   2.15  140  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 2  B1306123 Đinh Công Chiếm  17/10/95  TN13Y8A1   2.11  137  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 3  B1306206 Mai Như Thuật  01/01/94  TN13Y8A2   2.02  137  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 4  B1408614 Từ Thế An  30/11/96  TN14Y8A1   2.65  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 5  B1408620 Phạm Văn Canh  26/05/96  TN14Y8A1   2.72  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 6  B1408626 Nguyễn Phước Duy  03/09/96  TN14Y8A1   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 7  B1408628 Trần Nhật Đang  04/11/96  TN14Y8A1   2.98  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 8  B1408630 Ngô Nguyễn Hải Đăng  02/11/96  TN14Y8A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 9  B1408631 Nguyễn Đông Đẹt  10/09/96  TN14Y8A1   2.92  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    

 10  B1408634 Đoàn Ngọc Hải  24/04/96  TN14Y8A1   2.64  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 11  B1408635 Dương Văn Hảo  10/09/96  TN14Y8A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 12  B1408643 Phan Đăng Khoa  03/12/96  TN14Y8A1   2.33  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 13  B1408647 Bùi Hữu Lộc  02/05/96  TN14Y8A1   2.60  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 14  B1408650 Nguyễn Hoàng Minh  30/11/95  TN14Y8A1   2.83  162  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 15  B1408653 Lưu Minh Nhựt  09/09/96  TN14Y8A1   2.50  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 16  B1408655 Lê Trung Quân  12/09/95  TN14Y8A1   2.70  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 17  B1408656 Trần Vũ Thế Sang  26/01/96  TN14Y8A1   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 18  B1408663 Nguyễn Ngọc Thuận  27/04/96  TN14Y8A1   2.93  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 19  B1408668 Quách Tịnh  04/04/96  TN14Y8A1   2.73  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 20  B1408670 Nguyễn Thanh Triệu  08/04/96  TN14Y8A1   2.33  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 21  B1408674 Đặng Ngọc Tuấn  22/01/96  TN14Y8A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 22  B1408680 Đinh Minh Ảnh  19/01/96  TN14Y8A2   2.76  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 23  B1408682 Nguyễn Thị Cẩm Bình  01/06/96  TN14Y8A2  N  2.92  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 24  B1408683 Trần Đình Cẩn  22/01/96  TN14Y8A2   2.75  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 25  B1408685 Ngô Thị Kim Cương  02/08/96  TN14Y8A2  N  2.89  156  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 26  B1408686 Lê Minh Cường  07/08/96  TN14Y8A2   2.73  156  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 27  B1408687 Trần Quốc Cường  09/10/96  TN14Y8A2   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 28  B1408688 Chương Hoàng Bảo Duy  29/09/96  TN14Y8A2   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 29  B1408690 Lê Hữu Dư  10/07/95  TN14Y8A2   2.61  156  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 30  B1408693 Trần Hoàng Đô  06/11/95  TN14Y8A2   2.68  156  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
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 31  B1408694 Trần Văn Giang  19/02/96  TN14Y8A2   2.53  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 32  B1408696 Phạm Hoàng Hải  12/01/95  TN14Y8A2   2.47  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 33  B1408697 Nguyễn Gia Hân  04/10/96  TN14Y8A2  N  2.80  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 34  B1408699 Nguyễn Thị Kim Hiếu  10/11/96  TN14Y8A2  N  2.72  156  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 35  B1408710 Huỳnh Tấn Lợi  07/06/96  TN14Y8A2   2.63  156  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 36  B1408711 Đặng Quang Minh  23/02/96  TN14Y8A2   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 37  B1408713 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên  13/06/96  TN14Y8A2   2.80  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 38  B1408717 Ngô Phú Quốc  17/08/96  TN14Y8A2   2.68  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 39  B1408721 Trần Thị Phương Thảo  20/08/96  TN14Y8A2  N  2.69  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 40  B1408724 Bùi Dương Anh Thông  18/09/96  TN14Y8A2   2.72  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 41  B1408729 Nguyễn Chí Tình  17/05/96  TN14Y8A2   2.69  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 42  B1408730 Nguyễn Trường Toàn  23/09/96  TN14Y8A2   2.32  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 43  B1408734 Phạm Trung  05/08/96  TN14Y8A2   2.45  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 Ngành học: Kỹ thuật máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  1117989  Nguyễn Hữu Nghị  20/09/89  TC11Z5A1   2.29  135  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 2  B1408509 Huỳnh Chí Bảo  23/07/96  TN14Z5A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 3  B1408513 Nguyễn Tiến Đông  09/09/96  TN14Z5A1   2.32  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 4  B1408517 Võ Văn Hiếu  01/01/96  TN14Z5A1   2.60  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 5  B1408528 Võ Hoàng Luân  19/03/96  TN14Z5A1   2.60  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 6  B1408531 Hoàng Thanh Nam  26/12/96  TN14Z5A1   2.62  158  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 7  B1408532 Trần Sơn Nam  19/11/96  TN14Z5A1   2.26  158  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 8  B1408549 Nguyễn Việt Thắng  15/03/96  TN14Z5A1   2.57  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 9  B1408553 Nguyễn Kim Triệu  29/03/95  TN14Z5A1   2.52  159  Khá  Kỹ thuật máy tính    

 10  B1408560 Trần Ngọc Yến  15/11/96  TN14Z5A1  N  2.12  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 11  B1408567 Đặng Huỳnh Đức  11/01/96  TN14Z5A2   2.50  157  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 12  B1408584 Võ Lê Nhật Minh  13/08/95  TN14Z5A2   2.82  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 13  B1408586 Bùi Gia Thái Ngọc  19/04/96  TN14Z5A2  N  2.56  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 14  B1408587 Nguyễn Chí Nhân  15/03/96  TN14Z5A2   2.58  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 15  B1408590 Trần Hoa Nhi  15/04/95  TN14Z5A2   2.63  165  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 16  B1408591 Trịnh Thị Cẩm Nhiên  21/12/96  TN14Z5A2  N  2.47  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 17  B1408592 Trương Thị Nhung  01/01/96  TN14Z5A2  N  2.72  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 18  B1408593 Danh Khánh Phong  17/01/96  TN14Z5A2   2.43  159  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 19  B1408594 Nguyễn Thanh Phương  01/11/96  TN14Z5A2   2.14  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 20  B1408595 Huỳnh Nhật Quang  01/01/96  TN14Z5A2   2.55  158  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 21  B1408599 Phạm Quốc Thanh  01/10/96  TN14Z5A2   2.28  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TN1
Trang 17

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 22  B1408604 Nguyễn Thanh Thông  20/01/96  TN14Z5A2   2.57  159  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 23  B1408605 Đặng Văn Thuận  20/09/95  TN14Z5A2   2.54  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 24  B1408606 Nguyễn Văn Tiến  26/11/96  TN14Z5A2   2.39  163  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 25  B1408608 Huỳnh Phúc Tuấn  05/08/96  TN14Z5A2   2.79  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 26  B1408613 Huỳnh Kiến Xuân  14/11/96  TN14Z5A2   2.71  159  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 27  B1411671 Đàm Anh Đức  23/08/95  TN14Z5A1   2.55  159  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 28  B1411672 Trần Hữu Đức  08/05/96  TN14Z5A1   2.31  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 29  B1411673 Bùi Ngọc Hân  25/09/96  TN14Z5A1  N  2.44  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 30  B1411674 Nguyễn Hoài Hận  00/00/96  TN14Z5A1   2.28  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 31  B1411677 Trần Bá Huy  17/07/96  TN14Z5A1   2.73  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 32  B1411678 Hồ Thảo Hương  08/03/96  TN14Z5A1  N  2.39  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 33  B1411681 Quách Khánh Linh  06/07/96  TN14Z5A1   2.54  159  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 34  B1411684 Nguyễn Hoàng Nhựt  06/01/96  TN14Z5A1   2.32  157  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 35  B1411690 Hồ Đạt Thịnh  26/07/95  TN14Z5A1   2.48  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 36  B1411693 Nguyễn Thị Ngọc Trân  24/02/96  TN14Z5A1  N  2.53  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 37  B1411699 Đặng Hoàng Cẩm Tú  09/07/96  TN14Z5A1  N  3.13  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 38  B1411700 Lê Văn Tường  21/06/96  TN14Z5A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 39  B1411702 Trần Tiến Vững  30/08/95  TN14Z5A1   2.62  161  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 40  B1411704 Nguyễn Bích Châu  28/05/96  TN14Z5A2  N  2.72  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 41  B1411717 Trần Thị Diệu Hương  06/02/96  TN14Z5A2  N  2.91  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 42  B1411718 Nguyễn Hữu Khanh  11/07/96  TN14Z5A2   2.64  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 43  B1411720 Lê Cẩm Lượng  08/10/95  TN14Z5A2  N  2.85  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 44  B1411722 Bùi Lê Thanh Nguyệt  11/10/96  TN14Z5A2  N  3.04  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 45  B1411725 Nguyễn Văn Quang  13/09/96  TN14Z5A2   2.95  165  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 46  B1411726 Lư Minh Tài  27/07/96  TN14Z5A2   2.82  156  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 47  B1412981 Lâm Quang Cường  24/10/96  TN14Z5A1   3.00  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 48  B1412984 Trần Thế Bình  19/06/96  TN14Z5A2   3.10  157  Khá  Kỹ thuật máy tính    

Tổng số danh sách: 564 sinh viên
  Ngày 04 tháng 01 năm 2019

Phó Trưởng Khoa Công nghệ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


